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Họ tên cá nhân được cấp
CCHN Dược Ngày

sinh

Văn bằng
chuyên

môn

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ
chiếu Địa chỉ thường trú Phạm vi hoạt động chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Dược

Họ và tên
đệm Tên Số Ngày

cấp Nơi cấp Số Ngày
cấp

Ngày
cấp lại

Ngày
điều

chỉnh

1 TRẦN LÊ
NGỌC TRÂM 20/7/2

002
Dược sĩ
cao đẳng

087302003
185

02/07/
2021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp 1, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng
Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0815/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

2 TRẦN HOA
LINH THẢO 04/11/

2002
Dược sĩ
cao đẳng

087302001
590

01/5/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Tổ 5, khóm Tịnh Long, phường
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0814/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

3 PHAN
MẠNH HOÀI 28/10/

1993
Dược sĩ
đại học

087093004
305

17/3/2
026 Bộ Công an Số 419, ấp An Phong, xã Lai

Vung, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0813/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

4 NGUYỄN
VĂN NHỰT 26/8/1

994
Dược sĩ
cao đẳng

087094000
765

07/4/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Tổ 5, khóm Bình Hòa Trung,
phường Thường Lạc, tỉnh Đồng

Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0815/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

5 NGUYỄN
THỊ MỸ DUNG 27/02/

1985
Dược sĩ
cao đẳng

087185007
393

11/02/
2025 Bộ Công an Ấp Mỹ An 3, xã Tháp Mười,

tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0811/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

6 LÊ NGỌC TÂN 03/01/
2001

Dược sĩ
cao đẳng

087201015
268

07/01/
2026 Bộ Công an Tổ 16, khóm 1, phường Mỹ Trà,

tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0810/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

7 NGUYỄN
THỊ VÂN 02/8/1

987
Dược sĩ
đại học

027187015
130

22/11/
2024 Bộ Công an

Số 1275a Huỳnh Văn Lũy, tổ 40,
Khu phố Phú Mỹ 8, phường

Bình Dương, Thành phố Hồ Chí
Minh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0809/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

8 VÕ THỊ
PHAN BẢO TRÂN 06/01/

1997
Dược sĩ
đại học

082197016
290

29/6/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 99, Trưng Trắc, phường Mỹ
Tho, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0808/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

9 TRẦN THỊ
NGỌC HẠNH 01/08/

2003
Dược sĩ
cao đẳng

082303002
457

07/4/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp Lợi An, xã Đồng Sơn, tỉnh
Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0807/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

10 NGUYỄN
ĐẶNG NHƯ HUỲNH 01/07/

2000
Dược sĩ
đại học

082300011
102

02/6/2
025 Bộ Công an Ấp Bình Trị, xã Bình Phú, tỉnh

Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0806/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

11 NGUYỄN
THỊ HUỲNH NHƯ 02/3/1

998
Dược sĩ
cao đẳng

082198004
408

29/6/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp 3, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng
Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0805/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026
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12 VÕ VĂN CHÍNH 22/12/
1971

Dược sĩ
cao đẳng

082071016
757

19/10/
2023

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp 4, xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng
Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0804/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

13 TRƯƠNG
THỊ DIỂM TRINH 01/12/

1996
Dược sỹ
đại học

082196003
293

25/8/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp Mỹ Hội, xã Tân Phú, tỉnh
Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Cơ sở bán buôn thuốc,

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở xuất
khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm

thuốc; Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ
thuốc trạm y tế xã

0803/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

14
PHẠM
NGUYỄN
THANH

LIÊM 04/8/1
992

Dược sỹ
đại học

087092007
131

09/8/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Tổ 12, ấp Mỹ Phú Đất Liền, xã
Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Cơ sở bán buôn thuốc,

nguyên liệu làm thuốc; Nhà thuốc;
Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

0802/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

15 HUỲNH
VĂN RỆN 15/6/1

970
Dược sĩ
đại học

087070001
976

23/4/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 77 Trương Định, khóm 2,
phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng

Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Cơ sở sản xuất thuốc; Cơ sở

bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
Nhà thuốc; Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở
kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc,

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở kinh
doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên
liệu làm thuốc. Người phụ trách công

tác dược lâm sàng của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

0801/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

16 PHẠM
THÀNH DƯƠNG 15/5/1

984
Dược sĩ
đại học

087084004
959

19/02/
2024

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 86, ấp Nam, xã Thanh Bình,
tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Cơ sở sản xuất thuốc; Cơ sở

bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
Nhà thuốc; Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở
kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc,

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở kinh
doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên
liệu làm thuốc. Người phụ trách công

tác dược lâm sàng của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

0800/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

TT

Họ tên cá nhân được cấp
CCHN Dược Ngày

sinh

Văn bằng
chuyên

môn

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ
chiếu Địa chỉ thường trú Phạm vi hoạt động chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Dược

Họ và tên
đệm Tên Số Ngày

cấp Nơi cấp Số Ngày
cấp

Ngày
cấp lại

Ngày
điều

chỉnh
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17 ĐỔ THỊ
TUYẾT TRINH 28/9/1

998
Dược sĩ
đại học

087198001
282

26/12/
2023

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số nhà 314, ấp Trung, xã Tân
Long, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0799/CCHN-
D-SYT-ĐT

10/6/2
026

TT

Họ tên cá nhân được cấp
CCHN Dược Ngày

sinh

Văn bằng
chuyên

môn

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ
chiếu Địa chỉ thường trú Phạm vi hoạt động chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Dược

Họ và tên
đệm Tên Số Ngày

cấp Nơi cấp Số Ngày
cấp

Ngày
cấp lại

Ngày
điều

chỉnh
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